VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

             TỈNH HÀ TĨNH


PHỤ LỤC

SỐ LIỆU ÁN HÌNH SỰ MỚI KHỞI TỐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
( kèm theo Báo cáo của Viện trưởng Viện KSND Hà Tĩnh 
tại kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khoá XVII )


	TT
	Tội danh
	Điều luật
	6 tháng 2015
	6 tháng 2016
	Tăng (+) 
Giảm (-)



	
	
	
	 Vụ
	Bị can
	Vụ
	Bị can
	 Số vụ
	Số bị can

	1
	Giết người
	93
	5
	6
	5
	5
	
	- 1

	2
	Cố ý gây thương tích
	104
	17
	25
	26
	40
	+ 9
	+ 15

	3
	Hiếp dâm
	111
	
	
	2
	2
	+ 2
	+ 2

	4
	Hiếp dâm trẻ em
	112
	1
	1
	
	
	- 1
	- 1

	5
	Giao cấu với trẻ em
	115
	1
	1
	2
	2
	+ 1
	+ 1

	6
	Dâm ô đối với trẻ em
	116
	1
	1
	
	
	      - 1
	      - 1

	7
	Bắt giữ người trái pháp luật
	123
	2
	7
	
	3
	- 2
	- 4

	8
	Cướp tài sản
	133
	8
	25
	6
	8
	- 2
	- 17

	9
	Bắt cóc nhằm chiếm đoạt TS
	134
	1
	3
	
	
	- 1
	- 3

	10
	Cưỡng đoạt tài sản.
	135
	5
	11
	7
	11
	+ 2
	

	11
	Cướp giật tài sản.
	136
	5
	9
	5
	9
	
	

	12
	Trộm cắp tài sản.
	138
	106
	159
	96
	147
	- 10
	- 12

	13
	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
	139
	7
	9
	7
	13
	
	+ 4

	14
	Lạm dụng tín nhiệm CĐTS.
	140
	2
	3
	1
	3
	- 1
	

	15
	Huỷ hoại hoặc cố ý …. tài sản
	143
	7
	6
	2
	2
	      - 5
	      - 4

	16
	Vận chuyển trái phép tiền tệ…
	154
	
	
	1
	1
	+ 1
	+ 1

	17
	S.xuất… hàng cấm
	155
	27
	41
	22
	32
	- 5
	- 9

	18
	Cố ý làm trái….gây hậu quả nt
	165
	2
	3
	
	3
	- 2
	

	19
	Vi phạm QĐ về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp…
	190
	1
	1
	
	
	- 1
	- 1

	20
	Mua bán, tàng trữ… TP ma tuý
	194
	27
	31
	33
	38
	+ 6
	+ 7


	21
	VPQĐ về ĐKPTGT đường bộ 
	202
	27
	26
	36
	34
	+ 9
	+ 8

	22
	Sử dụng trái phép thông tin trên mạng Internet
	226
	
	
	1
	1
	+ 1
	+ 1

	23
	Vi phạm QĐ về an toàn lao động
	227
	1
	2
	
	
	- 1
	- 2

	24
	Vi phạm QĐ về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
	
	
	
	1
	3
	+ 1
	+ 3

	25
	Chế tạo, tàng trữ… vũ khí quân dụng
	230
	2
	2
	
	
	- 2
	- 2

	26
	Vận chuyển, chế tạo, tàng trữ thuốc nổ trái phép
	232
	3
	3
	2
	2
	- 1
	- 1

	27
	Gây rối trật tự công cộng
	245
	4
	21
	4
	16
	
	- 5

	28
	Đánh bạc
	248
	36
	187
	27
	153
	- 9
	- 34

	29
	Tổ chức đánh bạc, gá bạc
	249
	0
	1
	0
	1
	
	

	30
	Tiêu thụ tài sản do người khác...
	250
	1
	9
	
	17
	- 1
	+ 8

	31
	Chứa mại dâm
	254
	2
	2
	5
	7
	+ 3
	+ 5

	32
	Chống người thi hành công vụ
	257
	3
	7
	1
	1
	- 2
	- 6

	33
	Tổ chức người khác trốn…
	275
	4
	7
	3
	3
	     - 1
	     - 4

	34
	Tham ô tài sản
	278
	1
	1
	2
	2
	+ 1
	+ 1

	35
	Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
	285
	
	
	
	3
	
	+ 3

	
	Tổng
	309
	610
	297
	562
	- 12
	- 48
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